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Abstract 
In Vietnamese vocabulary there is a great number of addressing words which are not only 

various, but also flexibly used. Through researching the usage of addressing  words  in market 
purchase – sale conversasions by people living in coastal district TINH GIA, province THANH 
HOA which soon will become a big industrial area of the country, the author shows the local 
cultural -linguistic features. 
 

1. Huyện Tĩnh Gia nằm ở vị trí cuối cùng 
của tỉnh Thanh Hoá (tính từ phía Bắc), là 
huyện giáp ranh với tỉnh Nghệ An có những 
đặc trưng riêng về địa lí, lịch sử, văn hoá, 
ngôn ngữ, có tiềm năng về phát triển kinh tế 
- xã hội cho tỉnh nhà. Phân theo lãnh thổ, 
huyện chia thành ba vùng: vùng đồng bằng, 

vùng ven biển, vùng trung du bán sơn địa. 
Trong đó, vùng ven biển được xem là vùng 
kinh tế mũi nhọn của huyện, đồng thời cũng 
là vùng có những đặc trưng riêng về ngôn 
ngữ, văn hóa giao tiếp. So với các vùng khác 
trong huyện, ở vùng ven biển, người dân có 
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“lời ăn, tiếng nói” rất riêng, biểu hiện qua 
cách phát âm, cách sử dụng từ ngữ. 

Vùng ven biển huyện Tĩnh Gia có số chợ 
nhiều nhất(13/24 chợ toàn huyện ). Các chợ 
vùng ven biển có đặc điểm nổi bật là: chợ 
được đặt tại một xã hoặc tổ chức theo từng 
cụm xã cạnh nhau. Chợ họp thường xuyên 
và rải ra cả hai buổi sáng, chiều (khác với 
các chợ vùng trung du bán sơn địa và một số 
chợ đồng bằng - chợ họp theo phiên, một 
tháng chỉ có ngày 15 họp và thường họp vào 
buổi sáng). Mặt hàng bán ở chợ chủ yếu là 
hàng đặc sản biển, thu hút đông lượng người 
mua, người bán nên không khí mua - bán ở 
các chợ diễn ra nhộn nhịp. Người mua và 
người bán chủ yếu là dân địa phương, không 
phân biệt về lứa tuổi, giới tính, trình độ. Do 
có những đặc điểm nổi bật trên nên có thể 
nói, thoại trường mua - bán ở các chợ ven 
biển huyệnTĩnh Gia là một thoại trường đặc 
biệt. Điều này chi phối mạnh đến việc sử 
dụng ngôn ngữ của người mua và người bán, 
biểu hiện rõ nhất là qua phát âm và cách sử 
dụng từ ngữ. 

Từ xưng hô trong tiếng Việt đã được một 
số nhà nghiên cứu trong nước đề cập. Tuy 
nhiên nghiên cứu cách sử dụng từ xưng hô 
của người mua và người bán qua cuộc thoại 
mua - bán tại các chợ vùng ven biển ở các 
tỉnh trong nước (như Thanh Hóa) chưa được 
quan tâm nhiều. Bài viết này qua tư liệu điền 
dã của chúng tôi những năm qua, sẽ góp 
phần chỉ ra cách sử dụng từ xưng hô của 
người dân vùng ven biển huyện Tĩnh Gia, 
tỉnh Thanh Hóa qua xưng hô của người mua 
và người bán.  

 2. Từ xưng hô là những từ dùng để xưng 
và hô (gọi) giữa các nhân vật khi giao tiếp. 
Khi nói đến từ xưng hô, các nhà nghiên cứu 
thường đề cập đến hai nhóm cơ bản là: đại 
từ nhân xưng, danh từ thân tộc được dùng 
để xưng hô. Ngoài ra, từ chỉ chức vụ nghề 
nghiệp, tên riêng và một số từ ngữ khác 
cũng là những từ dùng để xưng hô. Khảo sát 
các cuộc thoại mua - bán ở các chợ ven biển 

huyện Tĩnh Gia, chúng tôi nhận thấy, từ 
xưng hô là một trong những nhân tố chi phối 
trực tiếp đến cuộc thoại. Tần số sử dụng từ 
xưng hô giữa người mua và người bán 
không giống nhau. Người bán bao giờ cũng 
sử dụng từ xưng hô nhiều hơn người mua. Lí 
do, người bán luôn cần người mua cho nên 
họ luôn cố gắng sử dụng từ xưng hô thích 
hợp để xưng hô với khách hàng, chào hàng. 
Người mua có quyền lựa chọn người bán 
hàng, nên trong một số trường hợp có thể 
xưng hô trống không với người bán, bỏ qua 
từ xưng hô. Để làm nổi rõ đặc điểm, cách sử 
dụng từ xưng hô của người mua và người 
bán tại các chợ ven biển, chúng tôi sẽ tập 
trung phân tích qua cách sử dụng đại từ 
nhân xưng, danh từ thân tộc và một số từ 
ngữ khác. 

+ Từ xưng hô là đại từ nhân xưng: Trong 
tiếng Việt, đại từ nhân xưng ở ngôi thứ nhất 
và ngôi thứ hai gồm các từ: tôi, tớ, tao, 
mình, mày, bay, chúng mày, chúng tôi…Tuy 
nhiên các đại từ này sử dụng rất hạn hữu 
trong xưng hô của người dân vùng ven biển 
huyện Tĩnh Gia. Đặc biệt trong hội thoại 
mua - bán, hầu như người mua và người bán 
ít sử dụng lớp từ xưng hô này. Theo khảo sát 
của chúng tôi, đại từ nhân xưng được người 
mua và người bán sử dụng ở ngôi thứ nhất 
và ngôi thứ hai là các từ ngữ địa phương 
như: tui, tau, choa, bọn choa/ mi, bọn mi, 
bọn bay. (theo bảng dưới đây): 
Ngôi Số ít Số nhiều 
Ngôi thứ 
nhất 

tui, tau choa, bọn 
choa 

Ngôi thứ hai mi bọn mi, bọn 
bay 

 Trong đó, từ xưng hô “ tui” được người 
mua và người  bán sử dụng phổ biến hơn các 
từ còn lại bởi vì nó được dùng chung cho tất 
cả đối tượng mua - bán, không phân biệt tuổi 
tác. Còn các từ xưng hô“ tau, choa, mi, bọn 
mi, bọn bay” chỉ được sử dụng khi  người 
mua và người bán có quan hệ thân tình, 
ngang bằng nhau về tuổi tác.  
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Ví dụ: trong đoạn thoại sau (tại hàng bán 
lạc nhân), từ xưng hô là “tau, mi” được sử 
dụng rất sinh động qua lời thoại của người 
mua và người bán (cùng trang lứa): 

-Người mua: Lạc mô mà hột to rứa mi? 
-Người bán: Lạc nhà tau tròng được đá, 

mua đi. 
- Người mua: Mấy một bò? 
- Người bán: Mi mua, tau lấy tám nghìn. 
- Người mua:  Lấy cho tau hai bò nhá. 
Xét trong sự tương tác giữa người mua và 

người bán, các từ xưng hô là đại từ nhân 
xưng là những từ mộc mạc, dân dã của 
người dân vùng ven biển nên thể hiện quan 
hệ thân hữu giữa người mua và người bán. 

+ Từ xưng hô là danh từ thân tộc: Trong 
giao tiếp, việc sử dụng danh từ thân tộc làm 
từ xưng hô có tác dụng tạo sự thân thiện 
giữa người nói với người nghe, kéo gần 
khoảng cách giữa các nhân vật khi giao tiếp 
với nhau. Trong hội thoại mua - bán cũng 
vậy, người mua và người bán rất có ý thức 
trong việc sử dụng từ xưng hô là danh từ 
thân tộc. Tuy nhiên với mục đích “rút ngắn 
khoảng cách giữa mình và người mua”, chào 
hàng và bán được hàng, nên người bán sử 
dụng lớp từ này nhiều hơn so với người 
mua. Hệ thống danh từ thân tộc được người 
mua và người bán sử dụng trong cuộc thoại 
mua - bán ở các chợ ven biển cũng giống 
như ở các chợ vùng khác trong huyện gồm 
các từ như: ông, bà, bác, chú, anh, chị, 
em,cháu, …Điểm khác biệt ở đây là một số 
từ xưng hô là danh từ thân tộc được người 
dân vùng biển sử dụng nhiều trong cuộc 
thoại mua - bán đó là các từ: o, gì. (chiếm tỉ 
lệ 95/230=40,5% danh từ thân tộc). Thông 
thường, trong gia đình, o - chỉ em bố, giống 
như cô ; dì là em mẹ. Tuy nhiên, người vùng 
biển huyện Tĩnh Gia không phân biệt rạch 
ròi như thế mà o dùng chung cho cả chị bố 
và em bố, dì dùng chung cho cả chị mẹ và 
em mẹ. Cho nên, trong giao tiếp, người dân 
Tĩnh Gia nói chung, dân vùng biển nói riêng 

rất hay dùng “o” mà không dùng “cô” như 
người ngoài Bắc. Trong quan niệm của 
người dân ở đây, “cô” là xa lạ, là khách sáo, 
không thân thiện, và họ ít khi dùng từ này để 
giao tiếp. Cách xưng hô “o, dì” này đã ăn 
vào máu thịt của người dân ven biển. Mặc 
dù hiện nay có sự giao lưu về ngôn ngữ giữa 
các vùng miền trong huyện, trong tỉnh, khác 
tỉnh nhưng người dân ở đây vẫn quen dùng 
với cách xưng hô rất quê với hai từ này. 
Trong giao tiếp mua - bán cũng vậy, người 
mua hoặc người bán xưng là o, dì mà không 
phân biệt tuổi tác: người ít tuổi xưng với 
người nhiều tuổi và người nhiều tuổi xưng 
với người ít tuổi đều có thể là o, gì. Lúc này, 
quan hệ giữa người mua và người bán gần 
như quan hệ huyết thống trong gia đình. 

Ví dụ: trong cuộc thoại mua - bán sau (tại 
hàng rau), người mua và người bán không có 
quan hệ dòng tộc nhưng cách xưng hô “o- 
cháu” của họ tạo nên sự gần gũi,thân mật: 

 - Người bán: Mua rau cho o đi cháu? 
 - Người mua: Rau bán mần răng o? 
 - Người bán: Ba nghìn một mớ đá. 
 - Người mua: Lấy cho cháu 2 mớ nhá. 
+Từ xưng hô là một số từ, tổ hợp từ khác: 

Bên cạnh lớp danh từ thân tộc, các từ, tổ hợp 
từ mang đậm thổ ngữ địa phương cũng được 
người mua và người bán dùng xưng hô. 
Chúng tôi chia lớp từ xưng hô này thành hai 
nhóm: 1) Nhóm các từ: mụ,lão. 2) Nhóm các 
tổ hợp từ: bố mi, mậy mi (mẹ mi), bố cò, mậy 
cò (mẹ cò),bố hĩm, mậy cu (mẹ cu), ...   

Đối với nhóm các từ: mụ, lão. Khi phát 
âm, hai từ này người dân vùng biển phát âm 
chệch (mụ thành mậu; lão thành lảo). Đây là 
các từ xưng hô không thể hiện quan hệ thân 
tộc, nhưng được cả người mua và người bán 
sử dụng mang lại giá trị biểu cảm. Từ “mụ” 
thuộc từ loại danh từ, theo Từ điển tiếng 
Việt (Hoàng Phê chủ biên) có các nghĩa: 1) 
chỉ người đàn bà có tuổi (hàm ý coi 
khinh);2)từ người chồng già gọi thân mật 
người vợ già khi nói chuyện với nhau; 3) từ 
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chỉ Bà mụ ( 8, tr 647). Phần lớn, trong giao 
tiếp của người Việt, từ mụ thường dùng với 
nghĩa(1) - chỉ  người đàn bà với sắc thái 
khinh thị, và đối tượng giao tiếp gọi là “mụ” 
thường bị coi thường. Tuy nhiên, từ “mụ” 
trong xưng hô của người dân vùng ven biển 
huyện Tĩnh Gia cũng chỉ người đàn bà 
nhưng không mang sắc thái đó. Theo người 
dân vùng ven biển xã Hải Hòa huyện Tĩnh 
Gia, sở dĩ người dân dùng từ “mụ” thay thế 
cho từ “bà” bởi tránh với từ “bà” là từ kiêng 
húy chỉ Bà Lê Thị Lự là cháu đời thứ bảy 
của Lam quốc công Lê Trừ (anh trai thứ hai 
của vua Lê Thái Tổ). Bà được xem  là công 
chúa hiển linh. Nhân dân dòng họ Lê xã Hải 
Hòa thờ phụng và xây dựng đền thờ  Bà  gọi 
là đền làng Lê tại xã Hải Hòa. Vì thế, trong 
cách xưng hô của người dân xã Hải Hòa, từ 
bà hầu như không được dùng và được thay 
thế bởi từ “mụ”,  gắn với nét văn hóa, lịch sử 
riêng, gắn với tâm linh của dân vùng ven 
biển. Từ “mụ”, vì thế,  không có sắc thái 
khinh thị. Theo đó, để chỉ những người đàn 
bà có tuổi, người dân các xã vùng ven biển 
không gọi là bà mà gọi là (mậu- mụ). Ngoài 
nghĩa này ra, từ “mụ” đối với người dân ven 
biển huyện Tĩnh Gia cũng là từ dùng để 
xưng hô tạo sự thân mật. Cách xưng hô này 
thấy rõ nhất trong xưng hô của người mua và 
người bán tại các chợ. Người mua và người 
bán sử dụng từ “mụ” để xưng hô rất linh 
hoạt. “Mụ” dùng xưng hô không những chỉ 
người đàn bà có tuổi (đã già) mà cả những 
phụ nữ còn rất trẻ.( Chẳng hạn, khi người 
bán mời người mua: “Mua cá đi mậu tề”; 
Người mua hỏi người bán: “ Cá bán mần 
răng hử mậu?”, thì mậu-mụ có thể là một 
người đàn bà đã già, hoặc là một phụ nữ còn 
trẻ). Sử dụng “mụ” xưng hô là cách người 
bán tôn trọng, tạo sự thân thiện với người 
mua, người mua tôn trọng, tạo sự thân thiện 
với người bán.   

Còn đối với từ “lão” thuộc từ loại danh 
từ, theo Từ điển tiếng Việt (Sđd) có các 

nghĩa: 1) Người già (khoảng bảy mươi tuổi 
trở lên; có thể dùng để xưng gọi một cách 
thân mật: ông lão, bà lão); 2) Người đàn ông 
thuộc lớp già đứng tuổi (hàm ý coi thường: 
lão thầy bói) (8, tr 546). Như vậy, nghĩa 
chung của từ lão là dùng để chỉ người già. 
Trong giao tiếp hàng ngày, người dân vùng 
ven biển Tĩnh Gia thường xuyên sử dụng từ 
“lão” để xưng hô, song “lão” ở đây không 
dùng ở nghĩa là chỉ người đã già mà chỉ cả 
những người còn trẻ đã lập gia đình. Có thể 
thấy rõ nhất cách dùng của từ này trong các 
cuộc thoại mua - bán ở chợ. Người mua và 
người bán đều dùng từ lão để xưng hô. Tuy 
nhiên từ lão dùng xưng hô không chỉ đối với 
người đã già mà cả với những người còn trẻ; 
không kể nam hay nữ. Sử dụng từ lão để 
xưng hô là cách người mua và người bán tạo 
sự thân thiện với nhau. 

Ví dụ: trong cuộc thoại sau (tại hàng bán 
mực tươi), người mua và người bán là hai 
phụ nữ còn trẻ (ngoài ba mươi tuổi), không 
quen biết nhau nhưng họ xưng hô với nhau 
qua từ “lão” rất thân mật:  

- Người bán: Mậc tưi lắm lảo tề. 
- Người mua: Lảo bán mấy một cân đá? 
-Người bán: Mậc bửa nay chỉ mừi lăm 
- Người mua: Lảo bán đắt rứa? 
- Người bán: Không đòi thách nhìu mô? 
- Người mua: Mừi ba nhá. 
- Người bán: Ừ. 
Đối với nhóm các tổ hợp từ: bố mi, mậy 

mi (mẹ mi), bố cò, mậy cò (mẹ cò), bố 
hĩm,…thì xét về cấu tạo, nhóm các tổ hợp từ 
này chia hai loại: Loại được cấu tạo bởi một 
danh từ thân tộc (bố, hoặc mậy (mẹ) và một 
đại từ nhân xưng (mi) gồm các tổ hợp: bố 
mi, mậy (mẹ) mi; Loại được cấu tạo bởi một 
danh từ thân tộc (bố hoặc mậy (mẹ) và một 
danh từ chỉ giới tính mang màu sắc dân dã 
(cò chỉ con trai, hoặc hĩm chỉ con gái), gồm 
các tổ hợp: bố cò, mậy (mẹ) cò, bố hĩm, mậy 
(mẹ) hĩm.  Đây là các tổ hợp từ mộc mạc, 
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bình dân. Các tổ hợp từ xưng hô trên được 
người mua và người bán dùng xưng hô với 
nhau mang sắc thái thân mật, suồng sã. Do 
đó, xét theo quan hệ  vai giao tiếp, cách 
xưng hô này nghiêng về quan hệ thân hữu. 

3. Như vậy, tìm hiểu cách sử dụng từ 
xưng hô của người dân vùng ven biển huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa qua hội thoại mua 
- bán, chúng tôi nhận thấy: Hệ thống từ xưng 
hô trong hội thoại mua- bán phong phú, đa 
dạng.Từ xưng hô có thể đứng đầu, đứng 

giữa, đứng cuối lời thoại của người mua và 
người bán. Từ xưng hô được người bản ngữ 
- người miền biển sử dụng nên chịu sự chi 
phối của ngữ âm vùng biển, đó là phát âm 
nặng, hình thức ngữ âm bị biến đổi.Từ xưng 
hô được người mua và người bán sử dụng 
linh hoạt chủ yếu vẫn là danh từ thân tộc, 
một số từ, tổ hợp từ chuyên biệt mang đậm 
thổ ngữ vùng ven biển.  

(xem tiếp trang 10) 

Ng«n ng÷ víi v¨n ch−¬ng 
 
 

Mét vµi ®Æc tr−ng nam bé trong ng«n ng÷  

truyÖn ng¾n nguyÔn ngäc t− 

Some of  south – Vietnamese teatures  

in Nguyen Ngoc Tu’s novels’ language 

                                       ph¹m thÞ hång nhung 
(Líp NN K18, §HSP, §¹i häc Th¸i Nguyªn) 

Abstract 
South - Vietnamese people and life are given giftedly in Nguyen Ngoc Tu’s novels. She 

describes them shoftly and flexibly by means of an informal expression of the Southern used. Her 
richness of colloqual vocabulary and particular syntactic constructions is a important factor for her 
success. There is a system of the personal pronouns and the vocabulary referring to local products, 
and pesonal, and geographic names. As for a syntactic aspect, there are types of  speciffic 
predicative constructions and a system of particle ending sentence in the Southern speech. 

 
1. Nguyễn Ngọc Tư lớn lên trên mảnh đất 

sông ngòi chằng chịt, giao thông đi lại chủ yếu 
nhờ vào ghe, xuồng, vỏ lãi, tắc ráng, nơi có 
những cánh đồng thẳng cánh cò bay, cây trái 
bốn mùa sum xuê, tươi tốt, nơi mà đời sống, 
giao lưu giữa người và người vẫn còn lưu giữ 
nhiều nét thuần phác sơ khai từ những thuở cha 
ông mang gươm đi dựng nước. Chính mảnh đất 
này đã đúc nên một Nguyễn Ngọc Tư độc đáo, 
“rặt Nam Bộ” trong ngôn ngữ truyện ngắn của 

mình. Bài viết này thử tìm hiểu tính Nam Bộ ấy 
được Nguyễn Ngọc Tư thể hiện trong những 
truyện ngắn của chị. Tư liệu rút ra từ 36 truyện 
rút ra từ ba tập: Cánh đồng bất tận, Giao thừa 
và Khói trời lộng lẫy. Theo chúng tôi các đặc 
trưng Nam Bộ đã được chị thể hiện nhuần 
nhuyễn qua việc khai thác vốn từ ngữ vùng 
miền, lối kết cấu đơn vị định danh và định cú 
mang đặc thù địa phương.  
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 (Ban Biªn tËp nhËn bµi ngµy 31-01-2012) 

c¸chc¸chc¸chc¸ch    sö dông tõ x−ng h«sö dông tõ x−ng h«sö dông tõ x−ng h«sö dông tõ x−ng h«…    
(tiếp theo trang 33) 

Qua xưng hô, người mua và người bán (nhất 
là người bán) muốn rút ngắn khoảng cách 
(giữa người mua-kẻ bán) nên xét theo bình 
diện quan hệ giữa các vai giao tiếp, cách 
xưng hô của người mua và người bán chủ 
yếu là quan hệ thân hữu. Qua xưng hô, 
người dân vùng ven biển huyện Tĩnh Gia 
góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa vùng biển 
(bảo lưu, gìn giữ vốn từ mộc mạc, bình dân 
của địa phương). Hẳn là khi khu vực này bị 
đô thị hoá (khu kinh tế Nghi Sơn, vùng Nam 
Thanh bắc Nghệ), tiếng nói nơi đây chắc là 
sẽ biến đổi nhanh. 
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Ng«n ng÷ häc vµ viÖt ng÷ häc 
    

VÊn ®Ò h− tõ trong tiÕng viÖt 
EMEMEMEMppppTY WORDS IN VIETNAMESETY WORDS IN VIETNAMESETY WORDS IN VIETNAMESETY WORDS IN VIETNAMESE    

          ®ç ph−¬ng l©m 

     (ThS, Khoa Ng÷ v¨n, §¹i häc H¶I Phßng) 
 

Abstract 
Empty words is a concept from both the lexical category and the grammatical category. They are 

universal in all languages in the world. In Vietnamese, the researching of emty words has 
made certain achievements. However, the delimitation of emty words – notion words and the split sub-
type of emty words has not achieved consensus among the Vietnamese study. This 
article reviews the research situation and give some solutions on those issues existing in the theory 
of emty words in Vietnamese. 

 
Đối với các ngôn ngữ biến hình, các phạm 

trù ngữ pháp chủ yếu được biểu hiện thông 
qua hình thái của từ. Còn đối với các ngôn 
ngữ thuộc loại hình đơn lập phân tích tính 
như tiếng Việt, tiếng Hán, thì gánh nặng thể 
hiện các quan hệ ngữ pháp đặt lên hư từ. Các 
quan hệ ngữ pháp giữa từ với từ, giữa câu với 
câu; giữa kiến trúc sâu với kiến trúc mặt, đều 
được thể hiện thông qua ý nghĩa và chức 
năng của hư từ. Do vậy, nghiên cứu những 
đặc trưng ngữ pháp của tiếng Việt, thì việc 
nghiên cứ hư từ là rất quan trọng.  

Trước nay, việc nghiên cứu nhằm miêu tả 
hệ thống hư từ của tiếng Việt đã được các nhà 
Việt ngữ học quan tâm và bỏ nhiều công sức. 
Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, 
phân tích tính, nên việc xác định tính chất từ 
loại không thể dựa vào các đặc điểm về mặt 

hình thái. Do vậy, phân định từ loại tiếng Việt 
là công việc khó khăn và đến nay vẫn chưa 
đạt được sự nhất trí trong giới nghiên cứu. 
Bài viết này phác thảo lại tình hình nghiên 
cứu và trình bày các tiêu chí phân định hư từ 
tiếng Việt.  

1. Phân biệt thực từ - hư từ 
1.1. Sự đối lập thực từ - hư từ 
 
Trong từ vựng của bất kì một ngôn ngữ 

nào cũng có sự đối lập giữa thực từ với hư từ. 
Theo cách hiểu phổ thông nhất, thực từ 
(content words/ open class words/ lexical 
words/ autosemantic words/ notion words/ 内
容词) có giá trị biểu đạt ý nghĩa từ vựng, còn 
hư từ (grammatical words/ synsemantic 
words/ structure-class words/ function words/ 
虚詞) có giá trị thể hiện các quan hệ ngữ 
pháp.  


